
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. DAVID

CLASS: ITP B STARTING DATE: 9/1/2017

# Stu. ID

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork Participation Absent Late

1 1358041 PHẠM NGỌC TUYẾT NHI 35 27 60 55 50 50 46.0 40.0 50.0 7 2

2 1358045 PHAN THÁI PHONG 23 37 60 58 60 55 49.0 30 50.0 10 1

3 1358079 NGUYỄN PHAN HOÀI XUYÊN 32 25 65 55 45 50 45.0 40.0 60.0 9 3

4 1358058 TRẦN QUANG THANH THẢO 35 30 65 65 55 60 52.0 30 50.0 8 5

5 1358017 LÊ TIẾN DƯƠNG 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 17 0

6 1358072 NGÔ ANH TUẤN 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 17 0

7 1358064 PHẠM NGUYỄN THUY THUYÊN 18 23 50 53 50 45 40.0 25.0 20.0 9 0

8 1459055 LÊ ANH TUẤN 75 36              55              63           65            60               59.0 25.0 45.0 4 2

9 1358082 ĐOÀN THIỆN VƯƠNG 68 78 65 73 65 70 70.0 70.0 60 7 3

Full name MIDTERM TEST ATTENDANCE




